
Stt Họ và tên Ngày sinh VTVL Đơn vị CDNN hiện giữ CDNN thăng hạng Kết quả Ghi chú

TỔNG CỘNG: 66

A TRƯỜNG MN NHƠN TÂN

I  QUẢN LÝ

 Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Lê Thị Lệ Quyên 27/10/1980 Hiệu trưởng Trường MN Nhơn Tân GV mầm non hạng II GV mầm non hạng I Trúng tuyển

 Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Thị Thu Tuyên 15/7/1981
Phó hiệu 

trưởng
Trường MN Nhơn Tân GV mầm non hạng III GV mầm non hạng II

Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

 Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Đào Thị Tưởng 4/6/1989 Giáo viên Trường MN Nhơn Tân GV mầm non hạng III GV mầm non hạng II Trúng tuyển

2 Hà Thị Việt Phương 05/12/1987 Giáo viên Trường MN Nhơn Tân GV mầm non hạng III GV mầm non hạng II Trúng tuyển

3 Hồ Thị Thắm 12/09/1996 Giáo viên Trường MN Nhơn Tân GV mầm non hạng III GV mầm non hạng II Trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Ngọc Quí 4/11/1990 Giáo viên Trường MN Nhơn Tân GV mầm non hạng III GV mầm non hạng II Trúng tuyển

5 Huỳnh Thị Hồng Mận 02/12/1985 Giáo viên Trường MN Nhơn Tân GV mầm non hạng III GV mầm non hạng II Trúng tuyển

6 Nguyễn Thị Vân 15/10/1980 Giáo viên Trường MN Nhơn Tân GV mầm non hạng III GV mầm non hạng II Trúng tuyển

7 Nguyễn Thị Bích Trà 4/8/1990 Giáo viên Trường MN Nhơn Tân GV mầm non hạng III GV mầm non hạng II Trúng tuyển

8 Nguyễn Thị Sa 08/02/1970 Giáo viên Trường MN Nhơn Tân GV mầm non hạng III GV mầm non hạng II Trúng tuyển

9 Trương Thị Thúy Vi 10/10/1996 Giáo viên Trường MN Nhơn Tân GV mầm non hạng III GV mầm non hạng II Trúng tuyển

10 Võ Thị Diễm 29/12/1991 Giáo viên Trường MN Nhơn Tân GV mầm non hạng III GV mầm non hạng II Không trúng tuyển

III NHÂN VIÊN

 Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Nguyễn Thị Huyền 13/09/1988 Kế toán Trường MN Nhơn Tân
Kế toán viên trung cấp 

hạng IV
Kế toán viên hạng III

Trúng tuyển

B TRƯỜNG MN NHƠN LỘC

I  QUẢN LÝ

 Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Trần Thị Thanh Hoà 14/03/1978 Hiệu trưởng Trường MN Nhơn Lộc GVMN hạng II GVMN hạng I Trúng tuyển

2 Dương Thị Kim Thiên 12/08/1989
P. Hiệu 

trưởng
Trường MN Nhơn Lộc GVMN hạng II GVMN hạng I

Trúng tuyển

3 Dương Thị Lệ Thảo 18/04/1981 P.Hiệu trưởng Trường MN Nhơn Lộc GVMN hạng II GVMN hạng I
Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng I

1 Hà Thị Thu Hà 15/05/1983 Giáo viên Trường MN Nhơn Lộc GVMN hạng II GVMN hạng I Trúng tuyển

2 Lê Thị Thảo 24/02/1978 Giáo viên Trường MN Nhơn Lộc GVMN hạng II GVMN hạng I Trúng tuyển

3 Bùi Thị Minh Sắn 02/12/1979 Giáo viên Trường MN Nhơn Lộc GVMN hạng II GVMN hạng I Không trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN 

hạng II

1 Nguyễn Thị Huệ 20/09/1976 Giáo viên Trường MN Nhơn Lộc GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

2 Tạ Thị Thanh Nhàn 21/06/1991 Giáo viên Trường MN Nhơn Lộc GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

3 Huỳnh Thị Hồng Nhung 02/01/1970 Giáo viên Trường MN Nhơn Lộc GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Hoàng Vân 01/08/1993 Giáo viên Trường MN Nhơn Lộc GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

5 Tô Thị Bé Loan 06/06/1975 Giáo viên Trường MN Nhơn Lộc GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

6 Nguyễn Thị Thu Thủy 26/08/1976 Giáo viên Trường MN Nhơn Lộc GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

7 Lê Thị Thanh Thuỷ 23/06/1999 Giáo viên Trường MN Nhơn Lộc GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

8 Nguyễn Thị Kim Diễm 02/03/1996 Giáo viên Trường MN Nhơn Lộc GVMN hạng III GVMN hạng II Không trúng tuyển

III NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Trần Thị Thu Phong 10/12/1984 Kế toán Trường MN Nhơn Lộc KTVTC Hạng IV KTV Hạng III Trúng tuyển

C TRƯỜNG TIỂU HỌC NHƠN TÂN

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Lê Thị Vĩnh Ba 09/09/1976 Hiệu trưởng Trường TH Nhơn Tân Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

2 Nguyễn Hồng Luyện 26/12/1977
Phó hiệu 

trưởng
Trường TH Nhơn Tân Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Nguyễn Thái Sơn 01/07/1966
Giáo viên 

Tiểu học
Trường TH Nhơn Tân Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

2 Ngô Thị Tố Hương 31/3/1970
Giáo viên 

Tiểu học
Trường TH Nhơn Tân Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Trần Thị Bé 25/5/1983
Giáo viên 

Tiểu học
Trường TH Nhơn Tân Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Trúng tuyển

2 Nguyễn Văn Nhân 07/12/1992
Giáo viên 

Tiểu học
Trường TH Nhơn Tân Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Trúng tuyển

3 Đặng Thị Xuân Liễu 10/12/1991
Giáo viên 

Tiểu học
Trường TH Nhơn Tân Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Thanh Trang 25/9/1992
Giáo viên 

Tiểu học
Trường TH Nhơn Tân Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Trúng tuyển

D TRƯỜNG TIỂU HỌC NHƠN LỘC

I  QUẢN LÝ

KẾT QUẢ XÉT THĂNG HẠNG CDNN VIÊN CHỨC CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC TRỰC THUỘC ĐỊA PHƯƠNG
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Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Cao Thị Hoà 22/10/1976 Hiệu trưởng TH Nhơn Lộc GVTH Hạng II GVTH Hạng I Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Võ Thị Nga 22/04/1984 Giáo viên TH Nhơn Lộc GVTH Hạng II GVTH Hạng I Trúng tuyển

2 Mai Thị Hồng Linh 20/01/1978 Giáo viên TH Nhơn Lộc GVTH Hạng II GVTH Hạng I Trúng tuyển

3 Cù Thị Kim Qui 05/05/1979 Giáo viên TH Nhơn Lộc GVTH Hạng II GVTH Hạng I Không trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Văn Quý 22/11/1988 Giáo viên TH Nhơn Lộc GVTH Hạng III GVTH Hạng II Trúng tuyển

2 Võ Thị Hồng Loan 04/06/1979 Giáo viên TH Nhơn Lộc GVTH Hạng III GVTH Hạng II Không trúng tuyển

3 Lê Thị Vinh 04/03/1979 Giáo viên TH Nhơn Lộc GVTH Hạng III GVTH Hạng II Trúng tuyển

4  Phạm Thành Việt 17/10/1987 Giáo viên TH Nhơn Lộc GVTH Hạng III GVTH Hạng II Trúng tuyển

5 Đinh Thị Dương Thuyền 24/04/1990 Giáo viên TH Nhơn Lộc GVTH Hạng III GVTH Hạng II Trúng tuyển

6 Nguyễn Văn Cường 03/03/1977 Giáo viên TH Nhơn Lộc GVTH Hạng III GVTH Hạng II Trúng tuyển

7 Lê Thị Thanh Hằng 08/05/1979 Giáo viên TH Nhơn Lộc GVTH Hạng III GVTH Hạng II Trúng tuyển

8 Phạm Thị Vân 22/03/1982 Giáo viên TH Nhơn Lộc GVTH Hạng III GVTH Hạng II Trúng tuyển

9 Đặng Thị Minh Tỵ 22/03/1977 Giáo viên TH Nhơn Lộc GVTH Hạng III GVTH Hạng II Không trúng tuyển

Đ TRƯỜNG THCS NHƠN TÂN

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Trương Quốc Dũng 02/12/1980
Phó Hiệu 

trưởng 
THCS Nhơn Tân GV THCS hạng II GV THCS hạng I Không trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Trương Đình Phương 02/02/1971 Hiệu trưởng THCS Nhơn Tân GV THCS hạng III GV THCS hạng II Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Nguyễn Trường Sinh 04/02/1979 Giáo viên THCS Nhơn Tân GV THCS hạng II GV THCS hạng I Trúng tuyển

2 Phạm Thanh Quang 20/11/1986 Giáo viên THCS Nhơn Tân GV THCS hạng II GV THCS hạng I Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Lê Thị Thơm 16/08/1990 Giáo viên THCS Nhơn Tân GV THCS hạng III GV THCS hạng II Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 19/09/1990 Giáo viên THCS Nhơn Tân GV THCS hạng III GV THCS hạng II Không trúng tuyển

3 Ngô Thị Kim Chi 03/03/1990 Giáo viên THCS Nhơn Tân GV THCS hạng III GV THCS hạng II Không trúng tuyển

E TRƯỜNG THCS NHƠN LỘC

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

01 Nguyễn Trọng Nho 26/10/1983 Hiệu Trưởng Trường THCS Nhơn Lộc GVTHCS Hạng II GVTHCS Hạng I Trúng tuyển

02 Nguyễn Thị Hoa 25/10/1982
Phó Hiệu 

Trưởng
Trường THCS Nhơn Lộc GVTHCS Hạng II GVTHCS Hạng I Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

01 Trần Thị Thu Vân 06/05/1980
GV-Tổ phó 

CM
Trường THCS Nhơn Lộc GVTHCS Hạng II GVTHCS Hạng I Không trúng tuyển

02 Nguyễn Thị Thanh Phương 16/7/1980 GV-TTCM Trường THCS Nhơn Lộc GVTHCS Hạng II GVTHCS Hạng I Không trúng tuyển

03 Hồ Thị Kim Thoa 01/10/1980 Giáo viên Trường THCS Nhơn Lộc GVTHCS Hạng II GVTHCS Hạng I Không trúng tuyển

04 Phương Mỹ Lệ 01/02/1982
GV-Tổ phó 

CM
Trường THCS Nhơn Lộc GVTHCS Hạng II GVTHCS Hạng I Không trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

01 Phạm Thị Ánh Nguyệt 11/12/1983
Giáo viên-

TTCM
Trường THCS Nhơn Lộc GVTHCS Hạng III GVTHCS Hạng II Trúng tuyển

02 Trương Quốc Huy 27/9/1988 Giáo viên Trường THCS Nhơn Lộc GVTHCS Hạng III GVTHCS Hạng II Trúng tuyển

03 Nguyễn Thị Thu Hường 20/8/1987 Giáo viên Trường THCS Nhơn Lộc GVTHCS Hạng III GVTHCS Hạng II Trúng tuyển

04 Trần Thị Vọng 02/05/1983
Giáo viên-

TPT
Trường THCS Nhơn Lộc GVTHCS Hạng III GVTHCS Hạng II Trúng tuyển

2


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-27T08:06:30+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
	Kèm theo văn bản số 635/QĐ-SGDĐT của SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO




